
 

 

 

 

 

DANH SÁCH LAO ĐỘNG TRÚNG TUYỂN THÁNG 

2.2024 
 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới tính/ 

Gender 

Số Hộ 

chiếu/ 

Passport 

No. 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  
VÕ THỊ KIỀU 

ANH 
01/01/1999  

Nữ/ 

Female 
E01425423  

Cultivation 

agriculture 
30/07/2024 

 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới tính/ 

Gender 

Số Hộ 

chiếu/ 

Passport 

No. 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  
TRẦN THỊ 

KIỀU 
29/08/2005  

Nữ/ 

Female 
E01453935  

Ready-made meal 

manufacturing work 
01/07/2024 

2  
NGUYỄN THỊ 

VÂN 
04/02/2005  

Nữ/ 

Female 
E01444053  

Ready-made meal 

manufacturing work 
01/07/2024 

3  
TRẦN THỊ 

HẢO 
22/03/2003  

Nữ/ 

Female 
E01367132  

Ready-made meal 

manufacturing work 
01/07/2024 

 

4  
NGUYỄN THỊ 

ĐIỆP 
15/10/1994  

Nữ/ 

Female 
E01394735  

Ready-made meal 

manufacturing work 
01/07/2024 

 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới tính/ 

Gender 

Số Hộ 

chiếu/ 

Passport 

No. 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  
BÙI KHÁNH 

HUYỀN 
26/10/2003  

Nữ/ 

Female 
P02260452  

Non-heated fishery 

processed foodstuff 

manufacturing work 

01/07/2024 

 

 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới tính/ 

Gender 

Số Hộ 

chiếu/ 

Passport 

No. 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  

NGUYỄN 

TRƯỜNG 

GIANG 

03/01/2001  
Nam/ 

Male 
C7412469  

Cultivation 

agriculture 
31/07/2024 

 


